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Câu 1: Kim loại nào sau đây tan hết trong lượng nước dư ở nhiệt độ thường?

	  A. Al.
	B. Na.
	C. Mg.
	D. Fe.


Câu 2: Dungdịch chứa: Na 0,02mo4 và x mol OH- dịch có 43-. Tổng số mol ClO-- là 0,04. Trộn X và Y đượ 100l dh Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự đi2 

	  A. 13.
	B. 1.
	C. 2.
	D. 12.


Câu 3: Kim loại được dùng làm tế bào quang điện là: 

	  A. Na 
	B. K
	C. Cs
	D. Li 


Câu 4: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch

	  A. Na2SO4 và KOH.
	B. NaCl và H2SO4. 

	  C. KCl và NaNO3. 
	D. NaOH và HCl. 


Câu 5: Thông thường khi bị gãy xương người ta phải bó bột , vậy họ đã dùng ?

	  A. CaSO4.2H2O 
	B. CaSO4 
	C. .CaCO3
	D. CaSO4.H2O 


Câu 6: Cho biết số thứ tự của Al trong bảng tuần hoàn là 13. Phát biểu nào sau đây đúng ?

	  A. Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIB.

	  B. So với các kim loại khác trong cùng chu kì, nhôm có tính khử mạnh hơn.

	  C. Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIIA.

	  D. Trong các hạt Na+, Mg2+, Al3+, O, F thì Al3+ có bán kính lớn nhất.


Câu 7: Có hỗn hợp các chất Al, Fe, Al2O3. Nếu ngâm 24 gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và một chất rắn. Lọc lấy chất rắn, để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần dùng 200 ml dung dịch HCl 1,5M. Phần trăm theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

	  A. 34,78%; 33,54% và 31,68%.
	B. 35,0%; 22,5% và 42,5%.

	  C. 22,5% ; 35% ; 42,5%
	D. 30,3%; 35,6% và 34,1%.


Câu 8: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là

	  A. 14,485.
	B. 16,085.
	C. 18,300.
	D. 18,035.


Câu 9: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt: 

	  A. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), rồi nung nóng. 

	  B. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư). 

	  C. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng. 

	  D. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư). 


Câu 10: Cho phương trình hoá học: aAl + bFe2O3 → cFe + dAl2O3 (a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d là? 

	  A. 7.
	B. 6. 
	C. 5. 
	D. 4. 


Câu 11: Có các thí nghiệm : cho dd NH3 d­ư vào dd AlCl3 (TN1); sục khí CO2 dư­ vào dd NaAlO2 (TN2); cho dd NaOH d­ư vào dd Ba(HCO3)2 (TN3); cho dd HCl loãng dư vào dd NaAlO2 (TN4). Trong số các thí nghiệm trên, có mấy thí nghiệm không thu được kết tủa sau phản ứng ?

	  A. 2.
	B. 4.
	C. 1.
	D. 3.


Câu 12: Tính chất hóa học cơ bản của kim loại kiềm là :

	  A. Tính bazơ
	B. Tính axit
	C. Tính oxi hóa 
	D. Tính khử


Câu 13: Trong một cốc có a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol HCO3-. Biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d là:

	  A. a + b = c + d
	B. 2a+b=c+ d
	C. 2a + 2b = c + d
	D. 3a + 3b = c + d


Câu 14: Dungdịch chứa: Na 0,02mo4 và x mol OH- dịch có 43-. Tổng số mol ClO-- là 0,04. Trộn X và Y đượ 100l dh Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự đi2 

	  A. 13.
	B. 12.
	C. 1.
	D. 2.


Câu 15: Dùng phương pháp nào để điều chế kim loại nhóm IIA
	  A. Điện phân dung dịch
	B. Nhiệt luyện
	C. Điện phân nóng chảy
	D. Thuỷ luyện


Câu 16: Chất nào sau đây không bị phân hủy khi đun nóng

	  A. .Mg(OH)2
	B. .CaSO4 
	C. .CaCO3 
	D. Mg(NO3)2 


Câu 17: Cho m g hỗn hợp Na, K tác dụng 100g H2O thu được 100ml dung dịch có pH = 14; nNa : nK = 1 : 4. m có giá trị:

	  A. 3,50 g
	B. 3,58 g 
	C. 4,6 g
	D. 4,0 g 


Câu 18: Hòa tan một lượng gồm 2 kim loại kiềm vào nước thu được 200ml dung dịch A và 1,12 lít H2 (đktc). Tìm pH của dung dịch A?

	  A. 13,7
	B. 12
	C. 13,1
	D. 11,2


Câu 19: Cho các phát biểu sau : (1) Al là kim loại lưỡng tính;

(2) Trong phản ứng hoá học ion kim loại chỉ thể hiện tính oxi hóa; 

(3) Nguyên tắc để làm mền nước cứng là khử ion Ca2+, Mg2+; 

(4) Dung dịch hỗn hợp NaHSO4 và NaNO3 có thể hoà tan được Cu. 

Phát biểu Không đúng là :

	  A. (2), (3), (4).
	B. (1), (2), (3).
	C. (1), (3), (4).
	D. (1), (2), (3), (4).


Câu 20: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch HCl

(b) Cho Al vào dung dịch AgNO3
(c) Cho Na vào H2O

(d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

	  A. 1.
	B. 3.
	C. 4.
	D. 2.


Câu 21: Công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là
	  A. RO. 
	B. RO2.
	C. R2O3. 
	D. R2O. 


Câu 22: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức phân tử của muối của kim loại kiềm là.

	  A. LiCl.
	B. CsCl.
	C. KCl
	D. NaCl.


Câu 23: Khi điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ và màng ngăn xốp, thu được sản phẩm gồm: 

	  A. H2 và dung dịch Gia-ven.
	B. H2; Cl2 và dung dịch NaCl.

	  C. H2; Cl2 và dung dịch NaOH.
	D. Cl2 và dung dịch Gia-ven.


Câu 24: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH)2, thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là
	  A. NaHS.
	B. NaHSO4
	C. KHSO3.
	D. KHS.


Câu 25: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là 

	  A. NaNO3. 
	B. Na2SO4. 
	C. NaCl. 
	D. Ca(OH)2. 


Câu 26: Dungdịch ứa 0,6ol NCO3 và 0 mNa23.êm rất từtừ dundịc ca 0,8 ol Hlvào dungdcX đượcdung dh Y và tC2 (đk.Thêmnưc tong v dundịch Ythytạ àm akt ủ. Giá rị caV m lầ ượ l
	  A. 11,2 và 90.
	B. 11,2 và 60. 
	C. 16,8 và 60. 
	D. 11,2 và 40. 


Câu 27: Cấu hình electron của ion Na+ là

	  A. 1s22s22p63s1
	B. 1s22s22p6
	C. 1s22s22p63s23p6
	D. 1s22s22p63s2


Câu 28: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hoàn tan những chất nào sau đây? 

	  A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 
	B. MgCl2, CaSO4
	C. Mg(HCO3)2, CaCl2 
	D. Ca(HCO3)2, MgCl 2 


Câu 29: Cho các chất Ca, Ca(OH)2, CaCO3, CaO. Hãy chọn dãy chuyển hóa nào sau đây có thể thực hiện được?

	  A. CaCO3 → Ca(OH)2 → CaO → Ca
	B. Ca → CaCO3 → Ca(OH)2 → CaO

	  C. CaCO3 → Ca → CaO → Ca(OH)2 
	D. Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3


Câu 30: Có hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 từ từ đến dư vào dung dịch FeCl3?

	  A. Có sủi bọt khí

	  B. Có kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí

	  C. Có kết tủa nâu đỏ

	  D. Không có hiện tượng gì


Câu 31: Phát biểu nào sau đây không đúng?

	  A. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân [image: image1.png]AlO,



nóng chảy.
	B. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò chất khử.

	  C. [image: image2.png]AI(OH),



phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.
	D. Kim loại Al tan được trong dung dịch [image: image3.png]HNO,



 đặc, nguội.


Câu 32: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là

	  A. CO2.
	B. N2.
	C. H2.
	D. O2.


Câu 33: Dẫn khí CO2 vào dung dịch NaOH dư, khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có chứa

	  A. Na2CO3. 
	B. Na2CO3 và NaOH. 
	C. NaHCO3. 
	D. Na2CO3 và NaHCO3.


Câu 34: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít khí, (biết thể tích các khí đo trong cùng điều kiện), thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là?

	  A. 29,87%. 
	B. 39,87%. 
	C. 49,87%. 
	D. 77,31%. 


Câu 35: Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:

	  A. 51,6 gam
	B. 65,1 gam
	C. 56,1 gam.
	D. 61,5 gam 


Câu 36: Tính [H+] của dd CH3COONa 0,1M biết rằng hằng số phân ly bazơ của CH3COO- là Kb = 5,71.10-10
	  A. 5.10-6 
	B. 2.10-9 
	C. 2.10-7 
	D. 1,32 .10-9 


Câu 37: Hiđrua của kim loại kiềm tác dụng với nước tạo thành :

	  A. Muối
	B. Muối và nước 
	C. Kiềm và oxi 
	D. Kiềm và hiđro 


Câu 38: Khi so sánh tính chất của Ca và Mg, phát biểu nào sau đây không đúng?
	  A. Số electron hoá trị bằng nhau 

	  B. Đều tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường

	  C. Đều được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy

	  D. Oxit tương ứng là oxit bazơ 


Câu 39: Khối lượng muối tạo thành khi cho Na phản ứng vừa hết với 2,24 lít khí clo (đktc) là

	  A. 5,85g
	B. 23,4g
	C. 4,67g
	D. 11,7g


Câu 40: Chứng khó tiêu là do trong bao tử có quá nhiều axit HCl. Để làm giảm cơn đau, người ta thường dùng thuốc muối có tác dụng là phản ứng với axit để làm giảm lượng axit. Chất nào sau đây là thành phần chính của thuốc muối?

	  A. NaHCO3. 
	B. CaCO3.
	C. MgCO3.
	D. Mg(OH)2.


Câu 41: Dung dịch chứa các ion Na+ , Ca2+ , Mg2+ , Ba2+ , H+ , Cl- . phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại bỏ hết các ion Ca2+ , Mg2+ , Ba2+ , H+ ra khỏi dung dịch ban đầu?

	  A. Na2SO4 
	B. NaOH 
	C. Na2CO3 
	D. AgNO3


Câu 42:
	  A. Điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn.

	  B. Điện phân nóng chảy NaOH.

	  C. Sục khí clo vào vôi sữa.

	  D. Điện phân nóng chảy NaCl.


Câu 43: Cho 137 gam Ba hòa tan hoàn toàn trong nước dư, tính thể tích khí thoát ra đktc?

	  A. 4,48 lit 
	B. 44,8 lit
	C. 22,4 lit 
	D. 2,24 lit 


Câu 44: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức phân tử của muối của kim loại kiềm là.

	  A. NaCl.
	B. CsCl.
	C. LiCl.
	D. KCl


Câu 45: Mô tả không phù hợp với nhôm là 

	  A. Mức oxi hóa đặc trưng +3

	  B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1

	  C.  Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện

	  D. Ở ô thứ 13, chu kì 3, nhóm IVA 

	


Câu 46: Dungdịch ứa 0,6ol NCO3 và 0 mNa23.êm rất từtừ dundịc ca 0,8 ol Hlvào dungdcX đượcdung dh Y và tC2 (đk.Thêmnưc tong v dundịch Ythytạ àm akt ủ. Giá rị caV m lầ ượ l
	  A. 11,2 và 60. 
	B. 11,2 và 40. 
	C. 11,2 và 90.
	D. 16,8 và 60. 


Câu 47: Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là

	  A. 7.
	B. 5.
	C. 4.
	D. 6.


Câu 48: Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây?

	  A. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo.

	  B. Gây ngộ độc nước uống.

	  C. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống dẫn nước.

	  D. Làm hỏng các dung dịch pha chế. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm. 


Câu 49: Cách nào sau đây được dùng để điều chế kim loại Ca?

	  A. Dùng kim loại Ba để đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl2 

	  B. Điện phân CaCl2 nóng chảy

	  C. .Dùng Al để khử CaO ở nhiệt độ cao

	  D. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn


Câu 50: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH)2, thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là
	  A. KHS.
	B. KHSO3.
	C. NaHSO4
	D. NaHS.


Câu 51: Người ta thực hiện các phản ứng sau (1) Điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn

(2) Điện phân NaCl nóng chảy

(3) Cho NaOH tác dụng với dd HCl

(4) Cho dung dịch NaOH tác dụng với kim loại K

Phản ứng nào ion Na+ bị khử thành Na?

	  A. (1), (3)
	B. (3), (4)
	C. (2)
	D. (1), (2)


Câu 52: Cho từ từ 0,35 mol dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol AlCl3. Số mol kết tủa thu được?

	  A. 0,2
	B. 0,05
	C. 0,1
	D. 0,15


Câu 53: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm có dạng:

	  A. ns2np6 
	B. ns2
	C. ns1
	D. ns2np5


Câu 54: 2+, SO­42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau: Cho phần I tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lit khí (đktc). Phần II tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng?

	  A. 6,11 g 
	B. 7,53g.
	C. 3,055g. 
	D. 5,35g. 


Câu 55: Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch A. Trung hoà dung dịch A cần 100ml dung dịch H2SO41M. Giá trị của m là

	  A. 6,9 gam
	B. 2,3 gam
	C. 4,6 gam
	D. 9,2gam


Câu 56: Cho các nhận xét sau: 1. Kim loại kiềm phản ứng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường.

2. Nhóm IA gồm các nguyên tố: H; Li; Na; K; Rb; Cs và Fr.

3. Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ dùng trong kĩ thuật hàng không.

4. Trong tự nhiên kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

Số nhận xét đúng là

	  A. 4
	B. 1.
	C. 3
	D. 2


Câu 57: Cho từ từ Na­ vào các dung dịch các chất sau CuSO4, NH4Cl, NaHCO3, Ba(HCO3)2, FeCl2. Hãy cho biết có bao nhiêu trường hợp vừa có khí thoát ra vừa có kết tủa sau phản ứng­ợng nư­ớc luôn dư­)

	  A. 2.
	B. 3.
	C. 5.
	D. 4.


Câu 58: Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là

	  A. Zn, Na.
	B. Cu, Mg.
	C. Zn, Cu.
	D. Mg. Na.


Câu 59: Hòa tan một lượng gồm 2 kim loại kiềm vào nước thu được 200ml dung dịch A và 1,12 lít H2 (đktc). Tìm pH của dung dịch A?

	  A. 12
	B. 13,1
	C. 11,2
	D. 13,7


Câu 60: Dung dịch Ca(OH)2 còn gọi là

	  A. Đá vôi
	B. nước vôi trong.
	C. Vôi tôi.
	D. Vôi sống.


Câu 61: Một hỗn hợp nặng 14,3 (g) gồm K và Zn tan hết trong nước dư cho ra dung dịch chỉ chứa chất tan duy nhất là muối. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và thể tích khí H2 thoát ra (đktc). 

	  A. 7,8 g K, 6,5 g Zn, 2,24 (l) H2 
	B. 7,8 g K, 6,5 g Zn, 1,12 (l) H2 

	  C. 3,9 g K, 10,4 g Zn, 2,24 (l) H2 
	D. 7,8 g K, 6,5g Zn, 4,48 (l) H2 


Câu 62: Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí (đktc). Tên của kim loại kiềm thổ đó là

	  A. Ca. 
	B. Sr.
	C. Mg. 
	D. Ba. 


Câu 63: Nguyên tử X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s2 thì ion của X sẽ có cấu hình 
	  A. 1s22s22p63s23p64s23d2 
	B. 1s22s22p63s23p64s24p2 
	C. 1s22s22p63s23p6
	D. 1s22s22p63s23p63d24s2


Câu 64: Nước muối sinh lí để sát trùng, rửa vết thương trong y học có nồng độ

	  A. 0,9%.
	B. 1%.
	C. 9%.
	D. 5%.


Câu 65: Trộn lẫn 150 ml dung dịch NaOH 0,2M với dung dịch CuSO4 0,5M thu được dung dịch A có nồng độ Cu2+ là 0,05M .Thể tích dung dịch CuS04 ban đầu là :

	  A. 150 ml 
	B. 50 ml 
	C. 350 ml 
	D. 250ml 


Câu 66: Phản ứng hoá học đặc trưng của kim loại kiềm là phản ứng với :

	  A. H2O
	B. Muối
	C. Cl2
	D. O2


Câu 67: Từ X Yhhện c ph ứnsau X [image: image4.png]


 X1 + CO2 X1 + H2O → X2
X X Y + 2O X → X Y + 2H2O

H X, ơ ứ l
	  A. MgCO3, NaHCO3.
	B. CaCO3, NaHSO4. 
	C. BaCO3, Na2CO3. 
	D. CaCO3, NaHCO3. 


Câu 68: Ion A+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng có dạng 3s2 3p6 . Vậy A là nguyên tố nào?

	  A. Li
	B. K 
	C. Na
	D. Rb 


Câu 69: Nhỏừ dung NaOH vàodung X. các x ra chỉthu c dịch C trongdung X là

	  A. CuSO4. 
	B. Fe(NO3)3. 
	C. Ca(HCO3)2. 
	D. AlCl3.


Câu 70: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: X1 + H2O [image: image5.png]


 [image: image6.png]


X2 + X3( + H2 (
X2 + X4 [image: image7.png]


( + Na2CO3 + H2O

Hai chất X2, X4
	  A. KOH, Ba(HCO3)2 
	B. KHCO3, Ba(OH)2
	C. NaHCO3, Ba(OH)2
	D. NaOH, Ba(HCO3)2 


Câu 71: Nhôm không bị hoà tan trong dung dịch

	  A. H2SO4 loãng.
	B. HNO3 đặc, nguội. 
	C. HNO3 loãng 
	D. HCl. 


Câu 72: Cho phương trình phản ứng : aAl +bHNO3[image: image8.png]


3)3 + dNO + eH2O Tỉ lệ a : b là

	  A. 1 : 3.
	B. 1 : 4.
	C. 2 : 3.
	D. 2 : 5.


Câu 73: Cho 5 gam hỗn hợp Na, Na2O và tạp chất trơ tác dụng hết với nước thoát ra 1,792 lít khí (đktc). Trung hoà dung dịch sau phản ứng cần 100ml dung dịch HCl 2M. Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là bao nhiêu?

	  A. 80%Na; 18% Na2O; 2% tạp chất
	B. 80%Na; 12,4% Na2O; 5,6% tạp chất

	  C. 77%Na; 6,9%Na2O; 1,1% tạp chất
	D. 73,6% Na; 24,8%Na2O; 1,6% tạp chất


Câu 74: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

	  A. 4. 
	B. 1.
	C. 3. 
	D. 2. 


Câu 75: Cấu hình electron sau đây ứng với nguyên tử của các nguyên tố lần lượt là (a) 1s22s22p63s1 (b) 1s22s22p63s23p64s2 (c) 1s22s1 (d) 1s22s22p63s23p1
	  A. Na, Ca, Li, Al 
	B. Li, Na, Al, Ca 
	C. Ca. Na, Li, Al 
	D. Na, Li, Al, Ca 


Câu 76: Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, [image: image9.png]M(OH),



 và [image: image10.png]MCO,



 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch [image: image11.png]


 39,2% thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là 

	  A. Ca
	B. Cu
	C. Mg
	D. Zn 


Câu 77: Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16g Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với Vml dd NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (đktc). Giá trị của V là?

	  A. 300ml
	B. 100ml
	C. 150 ml
	D. 200ml


Câu 78: Hoà toàn hỗn gm và Ba ớc,thuượdungịch Xvà 2,688 khí 2(đktc). dchY m SO4 mol ơ ứng là 1.Trung hoà ịch X bởi dung ch Y, tổng khối lng các mối đưc tạo ra là

	  A. 12,78 gam.
	B. 14,62 gam.
	C. 18,46 gam.
	D. 13,70 gam.


Câu 79: Trong tự nhiên ở những vùng có núi đá vôi xảy ra các phản ứng : CaCO3 + H2O + CO2 [image: image12.png]


 Ca(HCO3)2 (1)

Ca(HCO3)2 [image: image13.png]


 CaCO2O + CO2 (2) 

Phản ứng (1) giải thích sự xâm thực của nước mưa(chứa CO2) với đá vôi tạo nên hang động

các hang đá vôi (II)

	  A. I, II đều đúng 
	B. I sai, II đúng 
	C. I đúng, II sai 
	D. I, II đều sai


Câu 80: Cho hh gồm BaO, FeO, Al2O3 có tỷ lệ mol 1 vào nước dư được chất rắn A. dẫn H2 có dư đi qua A ở nhiệt độ cao được chất rắn B. B chứa 

	  A.  Fe
	B.  Al và Fe
	C. Fe và Al2O3
	D. FeO 


Câu 81: Một nguyên tố X thuộc 4 chu kì đầu của bảng tuần hoàn, mất dễ dàng 3 electron tạo ra ion M3+ có cấu hình khí hiếm. Cấu hình electron của nguyên tử X là:

	  A. 1s22s22p63s23p63d104s2 
	B. 1s22s22p63s23p3 
	C. 1s22s22p1 
	D. 1s22s22p63s23p1 


Câu 82: Hấpthụàn àn 4,48t CO(đktcvà500 mlng c ồm Na 1M B() 0M,snh a gm kết tủ. Gitrủa là

	  A. 17,73. 
	B. 9,85. 
	C. 19,70. 
	D. 11,82.


Câu 83: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H­2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là

	  A. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3.
	B. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3.

	  C. Fe2O3.
	D. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO.


Câu 84: Một hỗn hợp nặng 14,3 (g) gồm K và Zn tan hết trong nước dư cho ra dung dịch chỉ chứa chất tan duy nhất là muối. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và thể tích khí H2 thoát ra (đktc). 

	  A. 3,9 g K, 10,4 g Zn, 2,24 (l) H2 
	B. 7,8 g K, 6,5 g Zn, 1,12 (l) H2 

	  C. 7,8 g K, 6,5 g Zn, 2,24 (l) H2 
	D. 7,8 g K, 6,5g Zn, 4,48 (l) H2 


Câu 85: 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dd chứa 0,4 mol H2SO4 được dd A. Thêm 2,6 mol NaOH vào dd A thấy xuất hiện m gam kết tủa. Tính m.

	  A. 15,6g
	B. 25,68g
	C. 0,64g
	D. 41,28g


Câu 86: Cấu hình e của ion Na+ giống cấu hình e của ion hoặc nguyên tử nào sau đây?

	  A. Mg2+, Al3+, Cl–
	B. Mg2+, F –, Ar
	C. Mg2+, Al3+, Ne
	D. Ca2+, Al3+, Ne


Câu 87: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ. Đóng khóa K cho đèn sáng, rồi sục từ từ CO2 vào nước vôi trong cho tới dư CO2. Hỏi độ sáng của bóng đèn thay đổi như thế nào [image: image14.png]



	  A. Sáng dần lên
	B. Mờ dần đi, rồi sáng dần lên

	  C. Mờ dần đi
	D. Mờ dần đi, rồi tắt hẳn


Câu 88: Kim loại có tính khử mạnh nhất trong số các kim loại sau là:

	  A. K
	B. Li 
	C. Na 
	D. Mg 


Câu 89: Phát biểu nào sau đây khôngđúng về kim loại kiềm

	  A. Khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp.

	  B. Dẫn điện kém 

	  C. Có 1 electron lớp ngoài cùng

	  D. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp


Câu 90: Trộn 0,81g bột Al với 3,2g Fe2O3 và 8g CuO rồi tiến hành pư nhiệt nhôm thu được hh A. Hòa tan hoàn toàn A trong dd HNO3 thu được V lít(đktc) hh khí X gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 3. Giá trị của V là

	  A. 0,672.
	B. 1,344.
	C. 1,120.
	D. 0,896.


Câu 91: Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành các thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

	Dung dịch
	(1)
	(2)
	(4)
	(5)

	(1)
	
	khí thoát ra
	có kết tủa
	

	(2)
	khí thoát ra
	
	có kết tủa
	có kết tủa

	(4)
	có kết tủa
	có kết tủa
	
	

	(5)
	
	có kết tủa
	
	


Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là

	  A. H2SO4, MgCl2, BaCl2. 
	B. Na2CO3, NaOH, BaCl2.

	  C. H2SO4, NaOH, MgCl2. 
	D. Na2CO3, BaCl2, BaCl2.


Câu 92: Nguyên tử 39X có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 . Hạt nhân nguyên tử X có số nơtron và proton lần lượt là :

	  A. 20 ; 19
	B. 20 ; 20 
	C. 19 ; 20 
	D. 19 ; 19


Câu 93: Cho 240ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 200ml dung dịch hỗn hợp AlCl3 a mol/l và Al2(SO4)3 2 a mol/l thu được 51,3 gam kết tủa. Giá trị của a là:

	  A. 0,12
	B. 0,16
	C. 0,2
	D. 0,15


Câu 94: Công thức của thạch cao sống là:

	  A. CaSO4.2H2O
	B. CaSO4.H2O
	C. CaSO4
	D. 2CaSO4.H2O


Câu 95: Cho hỗn hợp X gồm Na, K vào nước dưthu được dung dịch Y và 6,72 lít khí H2 (đktc). Để trung hòa dung dịch Y cần V lít dung dịch H2SO4 1M và HCl 1M. Giá trị của V: 

	  A. 0,2
	B. 0,3
	C. 0,6
	D. 0,4


Câu 96: Kim loại nhôm khử N+5 của HNO3 thành N0. Hệ số của nước trong pư khi cân bằng là:

	  A. 10 
	B.  12 
	C.  20
	D.  18 


Câu 97: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là

	  A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.

	  B. có kết tủa keo trắng.

	  C. dung dịch vẫn trong suốt.

	  D. có kết tủa nâu đỏ.


Câu 98: Kiểu mạng tinh thể của các kim loại kiềm là

	  A. Lập phương tâm khối và lập phương tâm diện.

	  B. Lập phương tâm khối.

	  C. Lục phương.

	  D. Lập phương tâm diện.


Câu 99: Hòa tan 2,3 gam Na vào nước dư thu được 103gam dung dịch X. Nồng độ phần trăm của dung dịch X là

	  A. 2,23%.
	B. 3,91%.
	C. 5,43%
	D. 3,88%


Câu 100: Cho hỗn hợp X gồm Na, K vào nước dưthu được dung dịch Y và 6,72 lít khí H2 (đktc). Để trung hòa dung dịch Y cần V lít dung dịch H2SO4 1M và HCl 1M. Giá trị của V: 

	  A. 0,3
	B. 0,2
	C. 0,6
	D. 0,4


Câu 101: Đá vôi có thành phần hóa học chính là chất nào?

	  A. CaO.
	B. Ca(OH)2.
	C. CaCO3.
	D. CaSO4


Câu 102: Cho m g hỗn hợp Na, K tác dụng 100g H2O thu được 100ml dung dịch có pH = 14; nNa : nK = 1 : 4. m có giá trị:

	  A. 3,58 g 
	B. 3,50 g
	C. 4,6 g
	D. 4,0 g 


Câu 103: Tiến hành các thí nghiệm sau: a.Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

b.Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

c.Dẫn khí H2 dư qua bột CuO đun nóng.

d.Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.

e.Nhiệt phân AgNO3.

f.Đốt FeS2 trong không khí.

g.Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

	  A. 3
	B. 5
	C. 2
	D. 4


Câu 104: Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp vào nước thì thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Hai kim loại đó là

	  A. Li và K.
	B. Li và Na.
	C. K và Cs
	D. Na và K.


Câu 105: Nhận biết các chất X, Y, Z, T, R theo bảng sau

	Chất/thuốc thử
	X
	Y
	Z
	T
	R

	Quỳ tím
	Xanh
	Xanh
	Tím
	đỏ
	Xanh

	Dd HCl
	-
	Sủi bọt khí
	-
	-
	Sủi bọt khí

	Dd BaCl2
	-
	-
	↓trắng
	-
	↓trắng


Dãy các chất X, Y, Z, T, R lần lượt là

	  A. KOH, NaHCO3, Na2SO4, HCl, K2CO3
	B. NaOH, Na2CO3, KNO3, H2SO4, K2CO3.

	  C. KOH, KHCO3, NaNO3, HCl, K2CO3
	D. KOH, NaHCO3, NaCl, HCl, Na2CO3.


Câu 106: Hòa tan hoàn toàn 47,4gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200ml Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

	  A. 62.2g
	B. 46,6g
	C. 7,8g
	D. 54,4g


Câu 107: Dung dịch A chứa KOH và 0,3 mol K[Al(OH)4]. Cho 1 mol HCl vào dung dịch A thu được 15,6g kết tủa. Số mol KOH trong dung dịch là?

	  A.  0,9 mol
	B. 0,6 mol
	C. 0,4 mol
	D.  0,8 mol


Câu 108: Cấu hình electron nào sau đây là kim loại
	  A. 1s22s22p63s23p5 
	B. 1s22s22p63s23p4 
	C. 1s22s1
	D. 1s22s22p6


Câu 109: Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn, tại khu vực gần điện cực catot, nếu nhúng quì tím vào khu vực đó thì :

	  A. Quì chuyển sang màu hồng
	B. Quì chuyển sang màu xanh

	  C. Quì không đổi màu
	D. Quì chuyển sang màu đỏ


Câu 110: Nhôm hiđroxit thu được từ cách nào sau đây?

	  A. Cho Al2O3 tác dụng với nước

	  B. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

	  C.  Thổi khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.

	  D. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.


Câu 111: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 tác dụng với H2O cho phản ứng hoàn toàn thu được 200 ml dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch A được a gam kết tủa. Gía trị của m và a là? 

	  A. 82g và 7,8g 
	B. 8,2g và 78g 
	C. 8,2g và 7,8g 
	D. 82g và 78g 


Câu 112: Để sát trùng, tẩy uế xung quanh khu vực bị ô nhiễm, người ta thường rải lên đó những chất bột màu trắng đó là chất gì ?

	  A. CaOCl2
	B. Ca(OH)2 
	C. CaCO3 
	D. CaO 


Câu 113: Các dung dịch MgCl2 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây?

	  A. HCl.
	B.  HNO3. 
	C. NaCl. 
	D. NaOH. 


Câu 114: Một cốc nước có chứa các ion : Na+ (0,01 mol), Mg2+ (0,01 mol), Ca2+ (0,02 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,05 mol) . Nước trong cốc thuộc loại nào?

	  A. là nước mềm
	B. có tính cứng toàn phần

	  C. có tính cứng tạm thời
	D. có tính cứng vĩnh cửu


Câu 115: Nguyên tử Na có tổng số hạt trong hạt nhân là 23; số hạt không mạng điện là 12. Vị trí của Na trong bảng tuần hoàn là

	  A. ô 11, chu kì 2 nhóm IA.

	  B. ô 12, chu kì 3 nhóm IIA.

	  C. ô 11, chu kì 3 nhóm IA.

	  D. ô 23, chu kì 4 nhóm IIIB.


Câu 116: Cho 2,7 gam Al tác dụng hết với dung dịch HCl. Thể tích khí thoát ra (đktc) là

	  A. 6,72 lít
	B. 3,36 lít.
	C. 2,24 lít.
	D. 4,48 lít.


Câu 117: Trong công nghiệp sản xuất nhôm, người ta dùng phương pháp nào sau đây : 1) Khử Al2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. 

2) Điện phân Al2O3 hòa tan trong Na3AlF6(Criolit) nóng chảy.

3) Điện phân dd AlCl3 có màng ngăn. 

4) Dùng Na tác dụng dd AlCl3.

	  A. 3.
	B. 3,4
	C. 2
	D. 1,2.


Câu 118: Trộn lẫn 150 ml dung dịch NaOH 0,2M với dung dịch CuSO4 0,5M thu được dung dịch A có nồng độ Cu2+ là 0,05M .Thể tích dung dịch CuS04 ban đầu là :

	  A. 250ml 
	B. 150 ml 
	C. 50 ml 
	D. 350 ml 


Câu 119: Cho các nhận định sau về kim loại kiềm 1. Vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa

2. Dễ bị oxi hoá.

3. Điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogenua hoặc hiđroxit.

4. Là những nguyên tố mà nguyên tử có 1e ở phân lớp s.

5. Kim loại kiềm có số oxi hóa trong hợp chất là -1.

Số nhận định đúng là

	  A. 5
	B. 2.
	C. 3.
	D. 4


Câu 120: Dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím đổi màu xanh?

	  A. K2SO4 
	B.  Natri aluminat 
	C. AlCl3
	D.  KAl(SO­4)2.12H2O 


Câu 121: Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho một lượng nhỏ X vào H2O rất dư, thu được dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z, rồi cho toàn bộ sản phẩm vào Y được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x:y bằng

	  A. 4:3
	B. 3:2
	C. 1:2
	D. 5:6


Câu 122: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là

	  A. 0,6M 
	B. 0,1M
	C. 0,4M 
	D. 0,2M 


Câu 123: Criolit (Na3AlF6 hay 3NaF.AlF3) là nguyên liệu được dùng để sản xuất nhôm với mục đích gì ? (1) Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2­O3.

(2) Tiết kiệm được năng lượng, tạo được chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3.

(3) Tạo chất lỏng có tỉ khối nhỏ hơn nhôm, nổi lên bề mặt nhôm ngăn cản nhôm nóng chảy bị oxi hoá.

	  A. (1), (2), (3).
	B. (1), (2).
	C. (1), (3).
	D. (2), (3).


Câu 124: Hòa tan 2,3 gam Na vào nước dư thu được 103gam dung dịch X. Nồng độ phần trăm của dung dịch X là

	  A. 5,43%
	B. 3,88%
	C. 3,91%.
	D. 2,23%.


Câu 125: Cho dd NaOH đến dư vào dd chứa MgSO4, CuSO4 ,Al2(SO4)3 được kết tủa A. Nung A được chất rắn B. Cho CO dư đi qua B nung nóng sẽ thu được chất rắn là:

	  A. MgO, Cu
	B. MgO, CuO
	C. MgO, Al2O3, Cu
	D. MgO, Al2O3, Cu


Câu 126: Cho 5 gam hỗn hợp Na, Na2O và tạp chất trơ tác dụng hết với nước thoát ra 1,792 lít khí (đktc). Trung hoà dung dịch sau phản ứng cần 100ml dung dịch HCl 2M. Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là bao nhiêu?

	  A. 80%Na; 18% Na2O; 2% tạp chất
	B. 80%Na; 12,4% Na2O; 5,6% tạp chất

	  C. 73,6% Na; 24,8%Na2O; 1,6% tạp chất
	D. 77%Na; 6,9%Na2O; 1,1% tạp chất


Câu 127: Cho sơ đồ phản ứng: [image: image15.png]AL(S0,), > XY Al



 Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

	  A. Al2O3 và Al(OH)3.
	B. NaAlO2 và Al(OH)3.

	  C. Al(OH)3 và Al2O3.
	D. Al(OH)3 và NaAlO2.


Câu 128: Sắp xếp các chất sau theo chiều giảm dần tính kim loại từ trái qua phải là

	  A. Cs; Rb; K; Li; Na.
	B. Cs; Rb; K; Na; Li.
	C. Li; Na; K; Rb; Cs.
	D. K; Li; Na; Cs; Rb.


Câu 129: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH lần lượt vào các dung dịch đựng Na+ (1), Al3+ (2), Mg2+ (3) ta quan sát thấy 

	  A. ở (1) không hiện tượng, ở (2) xuất hiện kết tủa trắng rồi tan, ở (3) xuất hiện kết tủa trắng không tan.

	  B. ở (1) không hiện tượng, ở (3) xuất hiện kết tủa trắng, không tan.

	  C. ở (1) không hiện tượng, ở (2) xuất hiện kết tủa trắng, không tan.

	  D. ở (1) không hiện tượng, ở (2) và (3) xuất hiện kết tủa trắng rồi tan.


Câu 130: Kim loại nào tác dụng với cả 4 dung dịch FeSO4 , Mg(NO3)2 , CuCl2 , AgNO3
	  A. Fe
	B. Ag
	C. Cu
	D. Na


Câu 131: Kim loại nào dưới đây có thể tan trong dung dịch HCl?

	  A. Mg
	B. Ag 
	C. Pb 
	D. Cu 


Câu 132: Cho3,6am t dụnhết ới dịcHN3 (dư), snh 2,24tkhí ảphm khử d h, ở đkt). hí à

	  A. N2. 
	B. NO2. 
	C. NO.
	D. N2O. 


Câu 133: Hấpthụàn àn 4,48t CO(đktcvà500 mlng c ồm Na 1M B() 0M,snh a gm kết tủ. Gitrủa là

	  A. 9,85. 
	B. 17,73. 
	C. 11,82.
	D. 19,70. 


Câu 134: Trong hợp chất kim loại kiềm tồn tại dưới dạng ion

	  A. M2+.
	B. M+ 
	C. M3+
	D. M-.


Câu 135: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al và Ba với số mol bằng nhau vào nước được dd X. Cho từ từ dd HCl 0,5M vào dd X đến khi lượng kết tủa đạt giá trị lớn nhất thấy dùng hết 200 ml. Giá trị của m bằng

	  A.  8,2 gam
	B.  16,4 gam
	C.  13,7 gam
	D.  4,1 gam


Câu 136: Nhận xét nào sau đây không đúng?
	  A. Tính kim loại của các kim loại kiềm thổ yếu hơn kim loại kiềm trong cùng chu kì.

	  B. Ca, Sr, Ba đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

	  C. Tính kim loại của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Ba đến Be.

	  D. Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh.


Câu 137: Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa 0,02 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Biết số [image: image16.png]0,005<n,,, 0,024



 Giá trị của m là :

	  A. [image: image17.png]0<m=3%.




	B. [image: image18.png]0,985<m=3152



 
	C. [image: image19.png]0,985<m=3 9%



 
	D. [image: image20.png]0<m=0,985



 


Câu 138: Thứ tự giảm dần bán kính nguyên tử là:[Cho S(Z=16), Cl(Z=17) , K(Z=19), Ca(Z=20)] 

	  A. Ca2+, K+, Cl-, S2- 
	B. S2-, Cl-, K+, Ca2+ 
	C. S2-, K+, Cl-, Ca2+ 
	D. S2-, Cl-, Ca2+ , K+ 


Câu 139: Hòa tan m (g) K vào 200g nước thu được dung dịch có nồng độ là 2,748%. Vậy m có giá trị là?

	  A. 39g
	B. 3,8g
	C. 3,9g
	D. 7,8g


Câu 140: Một loại nước chứa nhiều CaCl2 , MgCl2, Ca(HCO3)2 là:

	  A. Nước cứng tạm thời
	B. nước mềm
	C. Nước cứng toàn phần
	D. Nước cứng vĩnh cửu


Câu 141: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dd NaOH dư thu được dd Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào dd Y, thu được 39 g kết tủa. Giá trị của m là?

	  A. 36,7 gam
	B. 57,0 gam
	C. 38,3 gam
	D. 48,3 gam


Câu 142: Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít khí CO2 (đktc). Số gam mỗi muối ban đầu là

	  A.  4,0 gam và 4,2 gam
	B. 1,48 gam và 6,72 gam

	  C. 6,1 gam và 2,1 gam 
	D. 2,0 gam và 6,2 gam 


Câu 143: Trộn lẫn 2 lít dung dịch A chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,5 mol NaOH với 3 lít dung dịch B chứa 0,4mol HNO3 và 0,5 mol H2SO4 thu được dung dịch C . Tìm pH của dung dịch C .

	  A. 2,4 
	B. 12 
	C. 1 
	D. .2


Câu 144: Mô tả chưa chính xác về tính chất vật lí của nhôm là

	  A. Màu trắng bạc 

	  B. Dẫn điện và nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu

	  C. Là kim loại nhẹ

	  D. Mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng


Câu 145: Chỉ ra đâu là phản ứng nhiệt nhôm

	  A. 2Al + 2NaOH + 2H2O [image: image21.png]


 2NaAlO2 + 3H2. 
	B. 2Al + Fe2O3 [image: image22.png]


 Al2O3 + 2Fe.

	  C. 4Al + 3O2 [image: image23.png]


 2Al2O3. 
	D. Al + 4HNO3 [image: image24.png]


 Al(NO3)3 + NO + 2H2O.


Câu 146: Hợp kim Na – K dùng:

	  A. Trong kĩ thuật hàng không.

	  B. Không có ứng dụng thực tế

	  C. Làm tế bào quang điện.

	  D. Làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.


Câu 147: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

	  A. Na.
	B. Li. 
	C. Rb
	D. K


Câu 148: Đốt nóng một hỗn hợp X gồm bột Fe2O3 và bột Al trong môi trường không có không khí. Nếu cho những chất còn lại sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2; còn nếu cho tác dụng với HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Vậy số mol Al trong hỗn hợp X là?

	  A. 0,4 mol
	B. 0,25 mol
	C. 0,6 mol
	D. 0,3 mol


Câu 149: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

	  A. Rb
	B. Na.
	C. Li. 
	D. K


Câu 150: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

	  A. Na2CO3 và Na3PO4.
	B. NaCl và Ca(OH)2.

	  C. Na2CO3 và Ca(OH)2. 
	D. Na2CO3 và HCl. 


Câu 151: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

	  A. 38,34.
	B. 97,98.
	C. 34,08.
	D. 106,38.


Câu 152: Kim loại mềm nhất là:

	  A. Cs
	B. Li 
	C. Ba 
	D. Na


Câu 153: Có các phát biểu sau: (a) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan trong nước;

(b) Các kim loại kiềm có thể đẩy các kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của chúng;

(c) Các ion Na+, Mg2+, Al3+ có cùng cấu hình electron ở trạng thái cơ bản và đều có tính oxi hóa yếu;

(d) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dich AlCl3, sau phản ứng thu được dung dịch trong suốt.

Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là

	  A. 1.
	B. 2.
	C. 3.
	D. 4.


Câu 154: Phát biểu nào sau đây là sai?

	  A. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ.

	  B. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.

	  C. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs.

	  D. Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì.


Câu 155: Dãy chất nào sau đây phản ứng với nước ở nhiệt độ thường :

	  A. Na,K2O, Al2O3 
	B. Na, BaO, MgO
	C. Mg, Ca, Ba
	D. Na, K2O, BaO


Câu 156: Có 4 dung dịch trong 4 lọ mất nhãn là: Amoniatri atri hiđroxit. Nếu chỉ được phép dùng một thuốc thử để nhận biết 4 chất lỏng trên ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

	  A. dung dịch AgNO3 
	B. Dung dịch KOH
	C. Dung dịch BaCl2
	D. Dung dịch Ba(OH)2


Câu 157: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của kim loại kiềm?

	  A. Số oxi hóa nguyên tố trong hợp chất

	  B. Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử

	  C. Cấu tạo mạng tinh thể của đơn chất

	  D. Bán kính nguyên tử


Câu 158: Cho mô hình thí nghiệm điều chế và thu khí như hình vẽ sau: [image: image25.png]



	  A. CaC2 + 2H2O[image: image26.png]


 Ca(OH)2 + C2H2↑.
	B. Al4C3 + 12H2O[image: image27.png]


 4Al(OH)3↓ + 3CH4↑.

	  C. NH4Cl + NaNO2[image: image28.png]


 NaCl + N2↑ + 2H2O.
	D. CaCO3 + 2HCl[image: image29.png]


 CaCl2 + CO2 ↑+ H2O.


Câu 159: Cho sơ đồ phản ứng :Ca + HNO3 rất loãng → Ca(NO3)2 + X + H2OX + NaOH[image: image30.png]


có khí mùi khai thoát ra. X là :

	  A. NO2 
	B. NH3 
	C. N2 
	D. NH4NO3


Câu 160: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

	  A. kết tủa trắng xuất hiện.
	B. bọt khí bay ra.

	  C. bọt khí và kết tủa trắng. 
	D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.


Câu 161: Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp vào nước thì thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Hai kim loại đó là

	  A. Li và K.
	B. Na và K.
	C. Li và Na.
	D. K và Cs


Câu 162: Kim loại nhẹ có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật và đời sống là
	  A. Al 
	B. Cu
	C. Mg 
	D. Fe 


Câu 163: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

	  A. MgO. 
	B. KOH. 
	C. CuO.
	D. Al2O3. 


Câu 164: Hòa tan m (g) K vào 200g nước thu được dung dịch có nồng độ là 2,748%. Vậy m có giá trị là?

	  A. 7,8g
	B. 39g
	C. 3,9g
	D. 3,8g


Câu 165: Hoà tan hoàn toàn hợp kim Li, Na và K vào nước thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được 16,2 gam chất rắn. Khối lượng hợp kim trên là:

	  A. 12,6 gam.
	B. 16,2 gam. 
	C. 2 gam. 
	D. 9,4 gam. 


Câu 166: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

	  A. quặng pirit. 
	B. quặng đolomit. 
	C. quặng manhetit.
	D. quặng boxit. 


Câu 167: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

	  A. 0,98
	B. 1,96
	C. 0,64
	D. 1,28


Câu 168: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản Na người ta ngâm Na trong 

	  A. NH3 lỏng
	B.  Dầu hoả.
	C. C2H5OH
	D. H2O


Câu 169: Kết luận nào sau đây không đúng với nhôm?

	  A. Có bán kính nguyên tử lớn hơn Mg. 

	  B. Trạng thái cơ bản nguyên tử có 1e độc thân.

	  C. Là nguyên tố p

	  D. Là kim loại mà oxit và hiđroxit lưỡng tính. 


Câu 170: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3
	  A. KOH. 
	B. NaNO3. 
	C. CaCl2. 
	D. KCl. 


Câu 171: Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với dãy chất nào sau đây :

	  A. CO2 , Na2CO3 , Ca(HCO3)2
	B. NaHCO3,NH4NO3, MgCO3 

	  C. BaCl2 , Na2CO3 , Al
	D. NaCl , Na2CO3 , Ca(HCO3)2 


Câu 172: Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là

	  A. Mg(HCO3)2 
	B. NaHCO3 
	C. Ba(HCO3)2 
	D. Ca(hco3)2


Câu 173: Nước cứng là nước :

	  A. Chứa nhiều Ca2+ , Mg2+ , HCO[image: image31.png]



	B. Không chứa Ca2+ , Mg2+ 

	  C. Chứa nhiều ion Ca2+ , Mg2+ 
	D. Chứa 1 lượng cho phép Ca2+ , Mg2+ 


Câu 174: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là 

	  A. 54,0
	B. 67,5
	C. 108,0
	D. 75,6


Câu 175: Kim loại kiềm thuộc nhóm mấy trong bảng hệ thống tuần hoàn?

	  A. I B
	B. II A
	C. III A
	D. IA 


Câu 176: Các chất Al(OH)3 và Al2O3 đều có tính chất

	  A. đều bị nhiệt phân. 
	B. đều là hợp chất lưỡng tính. 

	  C. đềulà bazơ.
	D. là oxit bazơ. 


Câu 177: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp tạo kết tủa là

	  A. 6
	B. 7
	C. 5 
	D. 4


Câu 178: 

	Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình bên. Giá trị của a và b là 
	


	  A. 0,3 và 0,4.
	B. 0,2 và 0,3. 
	C. 0,2 và 0,5.
	D. 0,2 và 0,4. 


Câu 179: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z: [image: image32.png]Dung dich X

chit

Xl

Y





Phương trình hoá học điều chế khí Z là

	  A. H2SO4 (đặc) + Na2SO3 (rắn) [image: image33.png]


 SO2↑ + Na2SO4 + H2O.
	B. Ca(OH)2 (dung dịch) + 2NH4Cl (rắn) [image: image34.png]


 2NH3↑ + CaCl2 + 2H2O.

	  C. 6HCl (dung dịch) + 2Al[image: image35.png]


 3H2↑ + 2AlCl3. 
	D. 4HCl (đặc) + MnO2 [image: image36.png]


 Cl2↑ + MnCl2 + 2H2O.


Câu 180: Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là

	  A. 34,10
	B. 34,32
	C. 31,32
	D. 33,70


Câu 181: Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là 

	  A. 1. 
	B. 3. 
	C. 4. 
	D. 2. 


Câu 182: Khối lượng muối tạo thành khi cho Na phản ứng vừa hết với 2,24 lít khí clo (đktc) là

	  A. 11,7g
	B. 5,85g
	C. 4,67g
	D. 23,4g


Câu 183: Cho bảng số liệu sau về nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm X, Y, Z

	Kim loại kiềm
	X
	Y
	Z

	Nhiệt độ nóng chảy (độ C)
	180
	98
	64


Các kim loại X, Y, Z lần lượt là

	  A. Na; K; Li.
	B. Na; Li; K
	C. K; Na; Li.
	D. Li; Na; K.


Câu 184: Mô tả nào dưới đây không phù hợp các nguyên tố nhóm IIA
	  A. Mức oxi hoá trong hợp chất là +2.

	  B. Be không tác dụng với nước.

	  C. Có cùng các electron hóa trị là ns2.

	  D. Có cùng kiểu mạng tinh thể 


Câu 185: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây ? 

	  A. Fe, Al2O3, Mg.
	B. Mg, K, Na.
	C. Mg, Al2O3, Al.
	D. Zn, Al2O3, Al.


Câu 186: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

	  A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. 

	  B. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 

	  C. chỉ có kết tủa keo trắng.

	  D. không có kết tủa, có khí bay lên


Câu 187: Kim loại nhôm khử N+5 của HNO3 thành N+1.Số phân tử HNO3 đã bị khử trong pư sau khi cân bằng là

	  A. 6
	B.  36 
	C.  30 
	D. 15


Câu 188: nào sau đâyđúng?
	  A. Kim loại kiềm có tính khử yếu

	  B. Kim loại kiềm có tính khử giảm từ Li ( Cs

	  C. Kim loại kiềm có tính khử mạnh

	  D. Kim loại kiềm có tính khử trung bình


Câu 189: Cho 11,82 gam BaCO3 vào m gam dung dịch HCl 14,6% thì thu được 9,142 gam dung dịch mới. Vậy m là:

	  A. 13,93
	B. .7,000
	C. 10.5
	D. 9,02


Câu 190: Nhận xét nào sau đây không đúng ?

	  A. Mg, Al, Na cháy trong khí CO2 ở nhiệt độ cao.

	  B. Có thể điều chế kim loại kiềm thổ bằng cách điện phân nóng chảy muối halogenua của chúng.

	  C. Có thể điều chế kim loại kiềm bằng cách điện phân nóng chảy muối halogenua của chúng.

	  D. Có thể điều chế kim loại nhôm bằng cách điện phân nóng chảy muối halogenua của nó.


Câu 191: Cho Na vào dung dịch CuCl2 hiện tượng quan sát được là :

	  A. Sủi bọt khí 

	  B. Xuất hiện kết tủa dạng màu xanh

	  C. Xuất hiện kết tủa dạng màu đỏ nâu

	  D. Sủi bọt khí và xuất hiện kết tủa màu xanh


Câu 192: Cho các nhận định sau: 1. Trong hợp chất kim loại kiềm thổ có số oxi hóa +1.
2. Cho Ba vào dung dịch CuSO4 thu được Cu.

3. Các kim loại Sr, Ba, Ca tác dụng với nước ở điều kiện thường.
4. Kim loại kiềm thổ có thể khử [image: image37.png]


trong HNO3 xuống [image: image38.png]


.
Số nhận định đúng là
	  A. 3.
	B. 2.
	C. 4.
	D. 5.


Câu 193: Một hỗn hợp rắn gồm: Canxi và canxi cacbua. Cho hỗn hợp này tác dụng vói nước dư nguời ta thu đuợc hỗn hợp khí gì ?

	  A. Khí C2H2 và H2
	B. Khí H2

	  C. Khí H2 và CH2 
	D. Khí H2 ­và CH4


Câu 194: Hoà tan hoàn toàn hợp kim Li, Na và K vào nước thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được 16,2 gam chất rắn. Khối lượng hợp kim trên là:

	  A. 16,2 gam. 
	B. 12,6 gam.
	C. 9,4 gam. 
	D. 2 gam. 


Câu 195: Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, [image: image39.png]HCO]



 và [image: image40.png]


, trong đó số mol của ion[image: image41.png]


 là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

	  A. 8,79
	B. 7.47
	C. 9,26
	D. 9,21


Câu 196: Cho Ba vào dung dịch có chứa các ion :NH4+,HCO3-,SO42-,K+.Số phản ứng có thể xảy ra là:

	  A. 3 
	B. 2 
	C. 4
	D. 5


Câu 197: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là 

	  A. 2. 
	B. 6. 
	C. 7. 
	D. 1. 


Câu 198: Tính [H+] của dd CH3COONa 0,1M biết rằng hằng số phân ly bazơ của CH3COO- là Kb = 5,71.10-10
	  A. 5.10-6 
	B. 2.10-9 
	C. 2.10-7 
	D. 1,32 .10-9 


Câu 199: Natri clorua là muối có nhiều ứng dụng. Chẳng hạn trong đời sống nó được dùng làm gia vị, bảo quản thực phẩm; trong công nghiệp nó được dùng để sản xuất NaOH, H2, Cl2;.... Công thức hóa học của natri clorua là

	  A. NaCl
	B. NaCl2 
	C. NaClO
	D. NaHCO3


Câu 200: Điều nào sau đây không đúngvới canxi

	  A. Ion Ca2+ bị khử khi điện phân CaCl2 nóng chảy

	  B. Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với Cl2

	  C. Số oxi hóa của canxi không thay đổi khi Ca(OH)2 tác dụng với HCl 

	  D. Nguyên tử Ca bị oxi hoá khi Ca tác dụng với nước 


Câu 201: Trong phản ứng sau : NaH + H2O ( NaOH + H2 . Nước đóng vai trò gì ?

	  A. Khử 
	B. Bazơ
	C. Oxi hóa 
	D. Axit 


Câu 202: Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch A. Trung hoà dung dịch A cần 100ml dung dịch H2SO41M. Giá trị của m là

	  A. 6,9 gam
	B. 4,6 gam
	C. 9,2gam
	D. 2,3 gam


Câu 203: Để phân biệt một cách đơn giản nhất hợp chất của kali và hợp chất của natri ,người ta đưa các hợp chất của kalivà natri vào ngọn lửa đèn khí không màu ,những nguyên tố đó dễ ion hóa nhuốm màu ngọn lửa thành :

	  A. Tím của kali ,vàng của natri 
	B. Đỏ của kali,vàng của natri

	  C. Đỏ của natri ,vàng của kali 
	D. Tím của natri ,vàng của kali 


Câu 204: Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là

	  A. HCl.
	B. NaCl. 
	C. NaHSO4. 
	D. Ca(OH)2. 


Câu 205: Chất không có tính lưỡng tính là 

	  A.  Al2O3
	B.  Al(OH)3
	C. NaHCO3
	D. Al2(SO4)3 


Câu 206: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là

	  A. NaCl.
	B. BaCl2. 
	C. NaOH. 
	D. Na2CO3. 


Câu 207: Trộn lẫn 2 lít dung dịch A chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,5 mol NaOH với 3 lít dung dịch B chứa 0,4mol HNO3 và 0,5 mol H2SO4 thu được dung dịch C . Tìm pH của dung dịch C .

	  A. 12 
	B. .2
	C. 1 
	D. 2,4 


Câu 208: Giải thích tại sao để điều chế Al người ta điện phân Al2O3 nóng chảy mà không đp AlCl3 nóng chảy?

	  A. Điện phân Al2O3 cho ra Al tinh khiết hơn

	  B. AlCl3 là hợp chất cộng hoá trị nên không nóng chảy mà thăng hoa

	  C. Điện phân AlCl3 tạo ra Cl2 rất độc 

	  D. AlCl3 nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn Al2O3 



Câu 209: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

	  A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng. 

	  B. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.

	  C. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng.

	  D. Al tác dụng với CuO nung nóng. 


Câu 210: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 

	  A. 43,2.
	B. 7,8.
	C. 5,4.
	D. 10,8.


Câu 211: Kim loại có thể tạo peoxít là:

	  A. Na 
	B. Zn
	C. Fe 
	D. Al 


Câu 212: Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau. - Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H2 (đktc).

- Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H2 (đktc).

Khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là:

	  A. 0,78; 0,54; 1,12.
	B. 0,39; 0,54; 1,40.
	C. 0,78; 1,08; 0,56.
	D. 0,39; 0,54; 0,56.


Câu 213: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

	  A. 23,64
	B. 21,92
	C. 39,40
	D. 15,76


Câu 214: Cho sơ đồ chuyển hoá sau : [image: image42.png]Ca0 —*%5 CaCl, —¥—Ca(NO,), —Z—>CaCo,




 Công thức của X, Y, Z lần lượt là :

	  A. HCl, HNO3, Na2NO3.
	B. HCl, AgNO3, (nh4)2CO3.
	C. Cl2, HNO3, CO2.
	D. Cl2, AgNO3, MgCO3.
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